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MÃ ĐỀ 402



 PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (5 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).

Câu 1:  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là


A.  tim → động mạch → khoang cơ thể → trao đổi chất với tế bào → hỗn hợp máu - dịch mô → tĩnh mạch → tim.

B.  tim → động mạch → trao đổi chất với tế bào → khoang cơ thể → hỗn hợp máu - dịch mô → tĩnh mạch → tim.

C.  tim → động mạch → khoang cơ thể → hỗn hợp máu - dịch mô → trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch → tim.

D.  tim → động mạch → hỗn hợp máu - dịch mô → khoang cơ thể → trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch → tim.
Câu 2:  Cho các biện pháp sau, các biện pháp để phòng tránh bệnh về đường tiêu hóa là gì?
(1) Ăn chín, uống sôi và bảo quản thực phẩm đúng cách.

(2) Ăn uống đủ chất, đủ lượng và hạn chế đồ mặn, chiên xào.

(3) Uống nhiều nước ngọt có ga để làm sạch đường tiêu hóa.

(4) Tránh ăn các loại thực phẩm bị ôi thiu hoặc không rõ nguồn gốc.


A.  (1), (2), (3).
B.  (1), (3), (4).
C.  (1), (2), (4).
D.  (2), (3), (4).
Câu 3:  Cách thức gây bệnh nào sau đây là của virus?

A.  Giải phóng độc tố, huỷ hoại các loại tế bào cơ thể.

B.  Xuyên thủng tế bào cơ thể, lấy chất dinh dưỡng, huỷ hoại các tế bào mà chúng kí sinh.

C.  Lấy chất dinh dưỡng trong ống tiêu hoá của người và động vật, làm suy yếu cơ thể.

D.  Xâm nhập vào tế bào và can thiệp vào hoạt động của tế bào để tạo ra các phân tử mới.
Câu 4:  Bệnh nào sau đây là bệnh liên quan đến phổi?


A.  Viêm phế quản.
B.  Viêm mũi.
C.  Ung thư phổi.
D.  Ung thư khí quản.
Câu 5:  Hệ sắc tố quang hợp có vai trò nào sau đây?


A.  Cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú.

B.  Cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới.

C.  Tạo khí O2 có ý nghĩa quan trọng trong khí quyển.

D.  Chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành dạng hóa năng.
Câu 6:  Nhóm động vật nào sau đây lấy thức ăn theo kiểu ăn hút?


A.  Trai, hàu, cá voi.
B.  Trai, cá voi, ong.

C.  Rệp, ong, muỗi.
D.  Hàu, sò, thằn lằn.
Câu 7:  Nguyên liệu của giai đoạn đường phân trong con đường hô hấp hiếu khí ở thực vật là gì?


A.  Acetyl - CoA.
B.  Pyruvate.
C.  Glucose.
D.  NADH.
Câu 8:  Chim, thú trao đổi khí qua hình thức nào?


A.  Qua hệ thống ống khí. 
B.  Qua da.

C.  Qua phổi. 
D.  Qua mang.
Câu 9:  Bệnh nào sau đây không phải là bệnh phát sinh do chức năng hệ miễn dịch bị phá vỡ?


A.  Tiểu đường type I. 

B.  Dị ứng. 

C.  Lao.

D.  Lupus ban đỏ. 
Câu 10:  Hệ tuần hoàn có chức năng gì?


A.  Tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng.

B.  Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác.

C.  Bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh bằng cách tiêu hóa chúng.

D.  Điều khiển các hoạt động của cơ thể thông qua tín hiệu thần kinh.
Câu 11:  Nhóm động vật nào sau đây có hình thức tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa?


A.  Giun đất, trùng giày, cua.
B.  Thủy tức, sứa, giun đất.

C.  Bồ câu, thỏ, châu chấu.
D.  San hô, cá chép, cua.
Câu 12:  Nhóm nguyên tố khoáng thiết yếu nào sau đây thuộc nguyên tố vi lượng?


A.  Cl, Fe, Mn, Zn.
B.  K, P, Cl, Cu.
C.  Cl, Fe, Zn, K.
D.  Ca, P, K, S.
Câu 13:  Ứng dụng hô hấp ở thực vật nào sau đây được sử dụng trong bảo quản nông sản?


A.  Tăng hàm lượng O2 và giảm hàm lượng CO2 trong môi trường bảo quản.

B.  Tăng hàm lượng nước có trong nông sản.

C.  Tăng hàm lượng CO2 và giảm hàm lượng O2 trong môi trường bảo quản.

D.  Tăng nhiệt độ môi trường bảo quản nông sản.
Câu 14:  Bộ phận có khả năng tự phát xung điện trong hệ dẫn truyền tim là gì?

A.  Nút nhĩ thất.

B.  Bó His.    

C.  Mạng lưới Purkinje.
D.  Nút xoang nhĩ. 
Câu 15:  Hình vẽ sau đây mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày. Khi nói về quá trình này, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.  Các chất dinh dưỡng đơn giản tiếp tục được các tế bào thành túi tiêu hóa nội bào.

B.  Thức ăn được tiêu hóa theo hình thức nội bào.

C.  Thức ăn đi vào tế bào theo cơ chế nhập bào.

D.  Lysosome tiết enzyme thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 16:  Khi nói về vai trò của oxygen đối với hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? 
1. Là nguyên liệu của quá trình hô hấp.  

2. Ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp.

3. Hàm lượng O2 không khí giảm dưới 10% thì cây chuyển sang con đường lên men. 

4. Tham gia oxy hóa các chất hữu cơ.

A.  1, 2, 3.
B.  1, 3, 4.
C.  2, 3, 4.
D.  1, 2, 4. 
Câu 17:  Nhận định nào sau đây đúng về cơ chế thoát hơi nước ở lá?


A.  Ở lá non, thoát hơi nước qua cutin diễn ra chậm hơn lá già.

B.  Khi tế bào khí khổng mất nước sẽ làm cho khí khổng mở ra.

C.  Khi tế bào khí khổng hút nước sẽ làm cho khí khổng đóng lại.

D.  Khi tế bào khí khổng hút nước sẽ làm cho khí khổng mở ra.
Câu 18:  Nhận định nào sau đây không đúng về trao đổi khí qua hệ thống ống khí?


A.  Hệ thống ống khí gồm các ống khí lớn phân nhánh thành các ống khí nhỏ dần.

B.  Ống khí tận là nơi trao đổi khí O2 và CO2 với tế bào.

C.  Các ống khí thông với bên ngoài qua lỗ thở.

D.  Khí CO2 từ bên ngoài đi qua các lỗ thở vào ống khí.
Câu 19:  Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của khí CO2 đến quang hợp?


A.  Điểm bù CO2 của thực vật CAM cao hơn điểm bù của các cây C3.

B.  Khi nồng độ CO2 tăng qua điểm bão hòa thì cường độ quang hợp cũng không tăng.

C.  Khi nồng độ khí CO2 quá thấp, quang hợp sẽ không xảy ra.

D.  Trong giới hạn nhất định, khi nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng.
Câu 20:  Sơ đồ sau đây mô tả về ống tiêu hóa ở người: “Khoang miệng → Thực quản → Dạ dày → X → Ruột già → Hậu môn.” Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về bộ phận X?

A.  Là nơi nghiền nhỏ và trộn thức ăn với nước bọt.

B.  Là nơi chỉ diễn ra tiêu hóa cơ học, nghiền nhỏ thức ăn.

C.  Là nơi diễn ra hầu hết quá trình biến đổi hóa học.

D.  Là nơi diễn ra tái hấp thụ nước trước khi thải ra ngoài.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Miễn dịch ở động vật là cơ chế bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm, hoặc ký sinh trùng. Có hai loại miễn dịch chính là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.Các nhận định sau khi nói về miễn dịch đúng hay sai?

a) Miễn dịch không đặc hiệu gồm hàng rào bảo vệ vật lí, hóa học và các đáp ứng không đặc hiệu.

b) Phản ứng sốt làm tăng hoạt động thực bào của bạch cầu.

c) Hàng rào bảo vệ vật lý và hóa học gồm: da, niêm mạc, lông, chất nhầy; dịch của cơ thể như nước mắt, nước tiểu,...

d) Kháng nguyên của virus cúm ít biến đổi nên ta chỉ cần tiêm vaccine cúm một lần trong đời.

Câu 2: Một nhóm học sinh đang thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình trạng hút thuốc lá ở Việt Nam. Nhận định sau về tác hại của khói thuốc lá đúng hay sai?

a. Nicotin trong khói thuốc lá kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển O2 của máu.

b. Một số chất trong khói thuốc lá gây kích thích lên hệ hô hấp làm tê liệt lông rung.

c. Khói thuốc lá có nhiều chất độc không chỉ gây hại cho sức khỏe người hút mà còn gây ra những hậu quả tương tự cho người hít phải khói thuốc lá.

d. Người mắc các bệnh về hô hấp thường có triệu chứng ho, thở khò khè, khó chịu, tức ngực,…

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn)

Câu 1: Số ATP được tạo ra trong chu trình Kreps là bao nhiêu?

Câu 2: Trong các sinh vật: sứa, hải quỳ, san hô, mèo, cá sấu, ếch, giun đất, rắn. Có bao nhiêu loài chỉ có tiêu hóa ngoại bào?
Câu 3: Cho các động vật sau: Trâu, dê, ngựa, thỏ, hươu, mèo, chim bồ câu. Có bao nhiêu loài động vật có dạ dày đơn? 
Câu 4: Trong các nhóm động vật: Châu chấu, giun dẹp, cá chép, bọ rùa, hến, ghẹ, muỗi. Có bao nhiêu loài động vật hô hấp qua hệ thống ống khí? 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (2 điểm). So sánh hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép ở động vật theo bảng sau:
	Tiêu chí
	Hệ tuần hoàn đơn
	Hệ tuần hoàn kép

	Đại diện
	
	

	Cấu tạo tim
	
	

	Số vòng tuần hoàn
	
	

	Áp lực máu chảy trong động mạch
	
	


------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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